
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên học phần: Số tín chỉ: 5
Ngày thi: 21/11/2020 Buổi thi: Sáng Phòng thi: 5

Địa điểm: B5.302 Số học viên: 29

TT Mã HV Ngày sinh Ngành đào tạo Ký tên Điểm Ghi chú

1 V27B315 Trần Tiến Anh 27/10/1997 Văn học Việt Nam 

2 V27B316 Nguyễn Thảo Chi 15/08/1997 Văn học Việt Nam 

3 V27B317 Đỗ Thị Việt Chinh 08/06/1996 Văn học Việt Nam 

4 V27B318 Lưu Thị Phương Dung 15/08/1997 Văn học Việt Nam 

5 V27B319 Nguyễn Văn Được 31/05/1993 Văn học Việt Nam 

6 NN27B228 ZHANG FANYUNQI 29/09/1993 NNVN cấm thi

7 V27B320 Phạm Thị Thúy Hiền 27/10/1987 Văn học Việt Nam cấm thi

8 NN27B338 Dương Thị Hiền 21/11/1997 NNVN

9 D27B345 Nguyễn Thị Thanh Hoa 31/10/1984 PP Địa lý

10 V27B321 Nguyễn Văn Hoan 16/05/1980 Văn học Việt Nam 

11 V27B322 Lê Thị Lan Hương 17/03/1997 Văn học Việt Nam 

12 V27B323 Nguyễn Thị Thu Hường 21/11/1997 Văn học Việt Nam 

13 V27B324 Nguyễn Thu Huyền 23/06/1997 Văn học Việt Nam 

14 S27B341 Hoàng Thị Huyền 30/12/1997 Lịch sử Việt Nam cấm thi

15 NN27B227 Chanhthachone KHANTHAVONG16/06/1988 NNVN

16 S27B342 Lưu Thị Thùy Linh 03/10/1977 Lịch sử Việt Nam cấm thi

17 V27B325 Đỗ Quỳnh Mai 20/11/1996 Văn học Việt Nam 

18 V27B326 Trần Huyền My 24/08/1996 Văn học Việt Nam 

19 D27B346 Lê Thị Hằng Nga 28/09/1996 PP Địa lý

20 V27B327 Hoàng Thị Nghiệp 08/08/1996 Văn học Việt Nam cấm thi

21 V27B328 Nguyễn Mai Phương 01/08/1996 Văn học Việt Nam 

22 V27B329 Nguyễn Như Quỳnh 24/01/1996 Văn học Việt Nam 

23 V27B330 Nguyễn Thị Thảo 28/10/1997 Văn học Việt Nam 

24 V27B335 Cấn Mai Thu Thảo 27/08/1997 PP Văn - T. Việt

25 NN27B339 Nguyễn Hoài Thương 28/08/1990 NNVN

26 V27B331 Chu Thị Vô Tình 22/10/1996 Văn học Việt Nam 

Họ và tên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

DANH SÁCH THI  K27B(2018-2020)

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021 (KỲ THI PHỤ)

Tiếng Anh



TT Mã HV Ngày sinh Ngành đào tạo Ký tên Điểm Ghi chúHọ và tên

27 D27B347 Đinh Thảo Trang 24/01/1997 PP Địa lý

28 S27B343 Hoàng Tố Uyên 01/11/1996 Lịch sử Việt Nam cấm thi

29 V27B337 Nguyễn Thị Ngọc Yến 10/09/1997 PP Văn - T. Việt

Số học viên thực thi: ………….      Số học viên vắng mặt: ………….Tổng số bài thi: ………….      Tổng số tờ giấy thi: ………….


